Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu: 
- Tên gói thầu: Gói thầu 06: Thi công xây lắp công trình: Cải tạo, chỉnh trang, nạo vét khu vực hồ Khe Cá và mở rộng cục bộ suối Xẹc Lộ, phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh.
- Địa điểm xây dựng: Phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh.
- Người Quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Hà Tu.
- Chủ đầu tư: Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Hà Tu.
- Tổ chức lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng: Liên danh công ty cổ phần xây dựng Đại Việt – Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn giao thông Quảng Ninh – Công ty cổ phần Đại Hưng Quảng Ninh.
- Loại nhóm, dự án: Công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật cấp IV.
- Mục tiêu đầu tư: Cụ thể hóa chủ trương của Tỉnh ủy tại các Kết luận: Số 1286/KL-TU ngày 10/7/2025; Số 01-KL/TU ngày 10/10/2025; Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 3943/QĐ-UBND ngày 18/10/2025; kịp thời xử lý, khắc phục các tình trạng: ô nhiễm môi trường, ngập lụt cục bộ khi có mưa lớn, đảm bảo an toàn giao thông gắn với chỉnh trang đô thị các khu dân cư.
- Nguồn vốn: Ngân sách phường (từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh cấp năm 2025).
1. Phạm vi công việc của gói thầu:
1.1. Nạo vét mương, hồ Khe Cá:
[bookmark: bookmark14]- Phần thượng lưu: Tổng chiều dài tuyến L= 415,38m; Chiều cao nạo vét từ 0.55-1.45m.
[bookmark: bookmark15]- Phần nạo vét lòng hồ: Hồ Khe cá có tổng diện tích khoảng S = 51.121m2; Chiều cao nạo vét trung bình h=0,5m.
[bookmark: bookmark16]1.2. Mở rộng cục bộ tuyến mương Xẹc Lồ tại thương lưu Quốc Lộ 18A:
- Vị trí: Tại thượng lưu cống qua QL18A trên phạm vi mương Xẹc Lồ; Chiều dài tuyến kè xây dựng mới: 25,0m chiều cao kè H = 3,00m. Kết cấu kè BTXM M150.
[bookmark: bookmark17]1.3. Chỉnh trang tuyến đường xung quanh khu vực nhà văn hóa:
[bookmark: bookmark18]- Sửa chữa, cải tạo tuyến đường xung quanh hồ, mương đoạn tiếp giáp hồ phía nhà văn hóa với tổng chiều dài tuyến khoảng 1.442,60m.
[bookmark: bookmark19]- Bề rộng mặt đường = 5.50m, lề gia cố có kết cấu giống kết cấu áo đường. Kết cấu áo đường: Mặt đường BTXM M250 đá 2x4 dày 20cm; lót nilon 1 lớp; móng CPDD loại I dày 18cm.
[bookmark: bookmark20]- Thiết kế thoát nước: Thiết kế rãnh đậy bản chịu lực lòng đường với khu dân cư, rãnh hở chữ U tại vị trí không có dân cư và hệ thống cống hộp ngang đường đảm bảo thoát nước. Kết cấu:
+ Rãnh đậy bản lòng đường KĐ 0,6m: Móng rãnh BTXM M150 đặt trên lớp đệm đá mạt dày 5cm; Tường rãnh xây gạch dày 22cm VXM M75; Mũ mố BTCT M200; Bản đậy BTCT M250 có thiết kế bố trí thoát nước mưa.
+ Rãnh dọc chữ U KĐ 0,6m: Móng rãnh BTXM M150 đặt trên lớp đệm đá mạt dày 5cm; Tường rãnh xây gạch dày 22cm VXM M75; Giằng dọc BTCT M200; Giằng ngang BTCT M250.
+ Cống ngang đường KĐ 1,0x1,0(m): Móng cống BTCT M200; Ống cống BTCT M250; Đệm đá mạt dày 10cm; Tường đầu, tường cánh, sân cống, sân gia cố BTXM M200.
[bookmark: bookmark21]1.4. Chiếu sáng: Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng; sử dụng đèn led 80W. Di chuyển hệ thống điện hạ thế (nếu có) trong phạm vi dự án để đảm bảo an toàn.
2. Thời hạn hoàn thành: 120 ngày.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:
- Tiến độ thực hiện: Yêu cầu nhà thầu lập tiến độ chi tiết cho từng hạng mục công trình đảm bảo tổng thời gian thi công không quá 120 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng và khởi công công trình có tính đến điều kiện thời tiết.
  III. Khối lượng mời thầu:
  Nhà thầu chào đơn giá dự thầu theo khối lượng mời thầu tại bảng dưới đây, và ký, đóng dấu pháp lý đính kèm trong E-HSDT là cơ sở để đánh giá E-HSDT. 
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	1.1
	Nạo vét lòng hồ
	 
	 
	 

	1
	Đào nạo vét đất bằng máy đào 1,25m3-đất cấp I
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	106,996
	100m3

	2
	Đào nạo vét đất bằng máy đào 1,25m3-đất cấp II
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	4,780
	100m3

	3
	Đào nạo vét bằng tổ hợp 2 máy đào 0,8m3 (nhân công vận dụng đào xúc đất, máy trên tấm chống sình x1,15)
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	110,734
	100m3

	4
	Đào nạo vét bằng tổ hợp 3 máy đào 0,8m3 (nhân công vận dụng đào xúc đất, máy trên tấm chống sình x1,15)
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	17,241
	100m3

	5
	Đào nạo vét bằng tổ hợp 4 máy đào 0,8m3 (nhân công vận dụng đào xúc đất, máy trên tấm chống sình x1,15)
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	8,723
	100m3

	6
	Phát quang mặt bằng bằng cơ giới
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	319,633
	100m2

	1.2
	Biện pháp thi công nạo vét lòng hồ
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	1.2.1
	Xây dựng đường công vụ (tận dụng đất tại chỗ tuyển chọn)  
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	7
	Đắp đất K85 đường công vụ
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	1,600
	100m3

	8
	Đào thanh thải bằng máy đào 1,25m3 
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	1,600
	100m3

	1.2.2
	Đắp bệ đặt tấm chống sình lầy  
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	9
	Đắp đất K85 bệ đặt tấm chống sình lầy
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	8,382
	100m3

	10
	Đào thanh thải bằng máy đào 1,25m3 
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	8,382
	100m3

	11
	Khấu hao tấm chống sình lầy (1,88T*(1,17%/tháng + 3,5%*9) lần tháo dỡ lắp đặt)
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	6,000
	tấm

	12
	Lắp đặt tấm chống sình lầy TL 1,88T/tấm
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	104,000
	tấm

	13
	Tháo dỡ tấm chống sình lầy
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	104,000
	tấm

	1.2.3
	Biện pháp thi công nạo vét (thi công trong 1 tháng)   
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	14
	Gia công thép hình làm ponton
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	1,827
	tấn

	15
	Gia công thép tấm làm ponton
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	5,652
	tấn

	16
	Khấu hao thép hình làm ponton thi công 1 tháng (1,17%*0,5 tháng + 3,5%*2 lần tháo dỡ lắp đặt)
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	7.478,620
	kg

	17
	Giá thuê Ponton (số ca ponton tính bằng số lượng ca máy đào dưới nước)
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	ca

	18
	Cẩu lắp hạ thuỷ ponton
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	2,000
	lần

	19
	Cẩu lắp hạ thuỷ máy đào 
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	2,000
	lần

	20
	Di chuyển ponton dưới nước bằng tô tô đầu kéo công suất 150CV (số ca nghiệm thu theo thực tế thi công)
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	5,000
	ca

	1.3
	Nạo vét thượng lưu hồ
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	1.3.1
	Nạo vét thượng lưu hồ   
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	21
	Đào nạo vét thượng lưu hồ bằng máy đào 1,25m3-đất cấp I
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	97,727
	100m3

	1.3.2
	Vận chuyển đổ đi đất cấp I (Moong tổ 55 khu Hà Phong 6B L=0,8km)  
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	22
	Đào xúc đất từ vị trí tập kết lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào 1,25m3-đất cấp I
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	97,727
	100m3

	23
	Vận chuyển 0,8km đầu, ô tô 7T, đất cấp I
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	97,727
	100m3

	24
	San đất bãi thải, máy ủi 110CV
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	97,727
	100m3

	1.4
	Biện pháp thi công nạo vét thượng lưu hồ
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	1.4.1
	Phần chung  
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	25
	Lắp đặt ống cống D1000 đơn nguyên 1m
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	24,000
	1 đoạn ống

	26
	Tháo dỡ ống cống (vận dụng 60% ĐG lắp đặt)
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	24,000
	1 đoạn ống

	27
	Mua đốt cống
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	12,000
	ống

	28
	Vận chuyển ống cống bê tông bằng ô tô vận tải thùng 7 tấn-cự ly vận chuyển ≤1km (0,96T/ống)
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	1,152
	10 tấn/1km

	29
	Khấu hao tấm chống sình lầy 1,26T*1,17%/tháng + 3,5%*1 lần tháo dỡ lắp đặt
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	16,000
	tấm

	30
	Lắp đặt tấm chống sình lầy TL 1,26 T/tấm
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	16,000
	lần

	31
	Tháo dỡ tấm chống sình lầy TL 1,26 T/tấm
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	16,000
	lần

	1.4.2
	Phá dỡ & hoàn trả kè xây đá  
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	32
	Xây lại tường kè VXM M100
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	5,600
	m3

	33
	Phá dỡ kết cấu tường kè xây đá bằng búa căn khí nén 3m3/ph
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	5,600
	m3

	1.4.3
	Vận chuyển đổ đi, phế thải (Moong tổ 55 khu Hà Phong 6B L=0,8km)  
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	34
	Vận chuyển 0,8km đầu, ô tô 7T
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,056
	100m3

	35
	San đất bãi thải, máy ủi 110CV
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,056
	100m3

	1.4.4
	Đắp đường qua mương  
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	36
	Đắp nền đường K85
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	2,289
	100m3

	37
	Đào thanh thải đất đắp nền
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	2,289
	100m3

	1.4.5
	Đắp đường công vụ đặt tấm chống sình lầy  
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	38
	Đắp nền đường bằng đất K85
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,960
	100m3

	39
	Đào thanh thải đất đắp nền
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,960
	100m3

	1.5
	Tuyến kè mở rộng mương
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	1.5.1
	Phá dỡ tường kè hỏng, lòng kênh cũ   
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	40
	Phá dỡ kết cấu gạch đá bằng búa căn khí nén 3m3/ph
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	44,500
	m3

	41
	Vận chuyển phế thải phá dỡ 10m khởi điểm
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	44,500
	m3

	42
	Vận chuyển phế thải phá dỡ bằng thủ công, 20m tiếp theo 
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	44,500
	m3

	1.5.2
	Xây dựng kè mở rộng  
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	43
	Đào móng kè bằng thủ công, đất cấp I
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	84,750
	1m3

	44
	Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,848
	100m3

	45
	Vận chuyển đất 10m khởi điểm
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	84,750
	m3

	46
	Vận chuyển đất bằng thủ công, 20m tiếp theo 
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	84,750
	m3

	47
	Bê tông M100 đá 4x6
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	5,025
	m3

	48
	Đệm đá dăm 2x4
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	2,513
	m3

	49
	Đóng cọc tre Lc=2.50m, mật độ 20 cọc/m, D=6-8cm tại tuyến kè xây mới 
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	25,125
	100m

	50
	Bê tông móng kè bằng BTTP,đổ bằng cẩu, M150, đá 2x4
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	60,500
	m3

	51
	Bê tông thân kè bằng BTTP,đổ bằng cẩu, M150, đá 2x4
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	36,250
	m3

	52
	Ván khuôn tường kè
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	1,500
	100m2

	53
	Ván khuôn móng kè
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,400
	100m2

	54
	Đá 4x6 tầng lọc ngược
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	4,500
	m3

	55
	ống nhựa PVC D90
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,260
	100m

	56
	Giấy dầu tẩm nhựa khe phòng lún
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	7,740
	m2

	57
	Bê tông lòng kênh M200 đá 2x4 bằng BTTP đổ bằng cần cẩu
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	10,000
	m3

	1.5.3
	Vận chuyển đổ thải đất cấp I, L=1,4km  
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	58
	Vận chuyển 1km đầu
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,848
	100m3

	59
	Vận chuyển 0,4km tiếp
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,848
	100m3

	59
	San đất bãi thải bằng máy ủi 110CV
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,848
	100m3

	1.5.4
	Vận chuyển phế thải  
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	60
	Vận chuyển 1km đầu
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,445
	100m3

	61
	Vận chuyển 0,4km tiếp
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,445
	100m3

	62
	San đất bãi thải bằng máy ủi 110CV
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,445
	100m3

	1.5.5
	Vận chuyển đất đắp (tận dụng chọn lọc tại moong tổ 55, L=1,4km)   
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	63
	Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3 - đất tập kết
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,932
	100m3

	64
	Vận chuyển 1km đầu
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,932
	100m3

	65
	Vận chuyển 0,4km tiếp
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,932
	100m3

	66
	Vận chuyển đất 10m khởi điểm
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	93,225
	m3

	67
	Vận chuyển đất bằng thủ công, 20m tiếp theo 
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	93,225
	m3

	II
	Phần xây dựng tuyến đường
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	2.1
	Nền đường
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	2.1.1
	Đào nền đường
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	68
	Đào nền đường bằng máy đào 1,25m3, đất cấp III
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	3,609
	100m3

	69
	Đào khuôn đường, bằng máy đào 1,25m3, đất cấp III
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	9,049
	100m3

	70
	Cày xới, lu lèn nền đất, chiều sâu tác dụng 30cm, độ chặt k = 0,95
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	10,118
	100m3

	71
	Đắp đất nền đường bằng máy lu bánh thép 25T, độ chặt yêu cầu K=0,95 
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	1,253
	100m3

	2.1.2
	Vận chuyển đất cấp 3 (vận chuyển về moong nước tổ 55 khu Hà phong 6B, phường Hà Tu L=0,8km)
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	72
	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp III
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	11,242
	100m3

	2.1.3
	Vận chuyển phế thải
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	73
	San đất bãi thải bằng máy ủi 110 CV
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	11,242
	100m3

	2.2
	Mặt đường
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	2.2.1
	Mặt đường làm mới
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	74
	Thi công móng cấp phối đá dăm loại 1 lớp trên, độ chặt yêu cầu K >= 0,98
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	6,746
	100m3

	75
	Lót nilong
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	35,681
	100m2

	76
	Ván khuôn thép. Ván khuôn mặt đường
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	2,611
	100m2

	77
	Đổ bê tông mặt đường, đá 2x4, mác 250, dày 20cm
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	803,920
	m3

	2.2.2
	Khe co
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	78
	Xẻ khe co
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	65,400
	100m

	79
	Nhựa đường chèn khe
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	4.120,200
	kg

	2.2.3
	Khe giãn
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	80
	Thép D25
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,955
	tấn

	81
	Ống nhựa PVC D50
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	2,480
	100m

	82
	Gỗ đệm khe giãn
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,620
	m3

	83
	Nhựa đường chèn khe
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	162,750
	kg

	2.3
	Công trình phòng hộ
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	2.3.1
	Gờ lan can
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	84
	Ván khuôn thép. Ván khuôngờ lan can
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,438
	100m2

	85
	Cốt thép gờ lan can, đường kính cốt thép <= 10mm
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,000
	tấn

	86
	Cốt thép gờ lan can, đường kính cốt thép <= 18mm
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	1,299
	tấn

	87
	Cốt thép gờ lan can, đường kính cốt thép> 18mm
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,225
	tấn

	88
	Bê tông gờ lan can M250 đá 1x2
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	8,760
	m3

	2.3.2
	Lan can
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	89
	Sản xuất lan can mạ kẽm
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	17,514
	tấn

	90
	Mạ kẽm
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	17.514,160
	kg

	91
	Lắp dựng lan can
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	17,514
	tấn

	92
	Bu lông mạ kẽm M12
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	1.460,000
	cái

	93
	Ê cu mạ kẽm M12
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	1.460,000
	cái

	2.4
	An toàn giao thông
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	94
	Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày lớp sơn 2,0mm màu trắng
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	1.442,530
	m2

	95
	Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày lớp sơn 4,0mm màu vàng
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,545
	m2

	2.5
	Cống hộp KĐ 1x1m
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	2.5.1
	Phá dỡ công trình cũ
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	96
	Đào móng chiều rộng móng <= 6m, bằng máy đào 1,25m3, đất cấp III
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	1,889
	100m3

	2.5.2
	Phần cống
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	97
	Đệm đá mạt
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,069
	100m3

	2.5.3
	Khối đỡ cống 
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	98
	Ván khuôn thép, ván khuôn đế cống
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,330
	100m2

	99
	Cốt thép đế cống d<=10mm
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,671
	tấn

	100
	Bê tông đế cống, đá 1x2, mác 200
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	10,500
	m3

	101
	Lắp đặt khối đỡ cống - Quy cách 1000x1000mm (Mx1.05)
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	30,000
	đoạn cống

	2.5.4
	Đốt cống
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	102
	Ván khuôn thép, ván khuôn ống cống
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	4,082
	100m2

	103
	Cốt thép ống cống d<=10mm
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,433
	tấn

	104
	Cốt thép ống cống d<=18mm
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	6,079
	tấn

	105
	Cốt thép ống cống d>18mm
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,183
	tấn

	106
	Bê tông ống cống, đá 1x2, mác 250
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	40,320
	m3

	107
	Lắp đặt cống hộp - Quy cách 1000x1000mm L=1m
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	42,000
	đoạn cống

	2.5.6
	Mối nối
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	108
	Vữa XM chèn khe M100
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	6,101
	m3

	109
	Vải tẩm nhựa đường
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	95,325
	m2

	110
	Ván khuôn thép. Ván khuôn móng
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	8,288
	100m2

	111
	Ván khuôn thép. Ván khuôn tường cánh, tường đầu (NCx1,05)
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	3,330
	100m2

	112
	Đổ bê tông móng, đá 2x4, mác 200
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	229,744
	m3

	113
	Đổ bê tông tường đầu, tường cánh, đá 2x4, mác 200
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	127,733
	m3

	114
	Quét nhựa bitum
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	190,650
	m2

	2.5.7
	Bản vượt
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	115
	Đệm đá mạt
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,048
	100m3

	116
	Cốt thép bản vượt d<=10mm
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,439
	tấn

	117
	Cốt thép bản vượt d<=18mm
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	1,365
	tấn

	118
	Ván khuôn thép, ván khuôn bản vượt
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,480
	100m2

	119
	Bê tông bản vượt, đá 1x2, mác 250
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	12,000
	m3

	120
	Lắp đặt bản vượt, trọng lượng cấu kiện <= 1 tấn
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	60,000
	cấu kiện

	121
	Đắp đất mang cống bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	1,980
	100m3

	2.6
	Cống dọc B600
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	2.6.1
	Đào, đắp
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	122
	Đào móng bằng máy đào 1,25m3, đất cấp III
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	17,371
	100m3

	123
	Đệm đá mạt
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,142
	100m3

	124
	Ván khuôn thép. Ván khuôn móng
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,273
	100m2

	125
	Đổ bê tông móng, đá 2x4, mác 150
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	28,358
	m3

	126
	Xây gạch không nung, vữa XM mác 75
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	59,987
	m3

	127
	Trát tường xây gạch không nung, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	272,670
	m2

	128
	Ván khuôn thép. Ván khuôn mũ mố
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	4,363
	100m2

	129
	Cốt thép mũ mố, đường kính cốt thép <= 10mm
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,121
	tấn

	130
	Cốt thép mũ mố, đường kính cốt thép <= 18mm
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,726
	tấn

	131
	Đổ bê tông mũ mố, đá 1x2, mác 200
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	17,996
	m3

	132
	Ván khuôn thép, ván khuôn bản
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	2,834
	100m2

	133
	Cốt thép bản đậy D<=10mm
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	1,421
	tấn

	134
	Cốt thép bản đậy D<=18mm
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	2,790
	tấn

	135
	Bê tông bản đậy, đá 1x2, mác 250
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	43,600
	m3

	136
	Lắp đặt bản P=200kg
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	545,000
	cấu kiện

	137
	Đắp đất hố móng bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,95
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	4,035
	100m3

	2.6.2
	Rãnh chữ U
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	138
	Đệm đá mạt
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,531
	100m3

	139
	Ván khuôn thép. Ván khuôn móng
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	2,044
	100m2

	140
	Đổ bê tông móng, đá 2x4, mác 150
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	106,279
	m3

	141
	Xây gạch không nung, vữa XM mác 75
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	224,820
	m3

	142
	Trát tường xây gạch không nung, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	1.021,910
	m2

	143
	Ván khuôn thép. Ván khuôn giằng dọc
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	2,044
	100m2

	144
	Cốt thép giằng dọc, đường kính cốt thép <= 10mm
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	6,561
	tấn

	145
	Đổ bê tông giằng dọc, đá 1x2, mác 250
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	20,438
	m3

	146
	Ván khuôn thép. Ván khuôn giằng ngang
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,367
	100m2

	147
	Cốt thép giằng ngang, đường kính cốt thép <= 10mm
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,439
	tấn

	148
	Đổ bê tông giằng ngang, đá 1x2, mác 250
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	1,632
	m3

	149
	Quét nhựa bitum và dán giấy dầu, 2 lớp giấy 3 lớp nhựa
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	64,260
	m2

	150
	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp III
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	12,462
	100m3

	151
	San đất bãi thải bằng máy ủi 110 CV
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	12,462
	100m3

	2.7
	Cấp điện
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	2.7.1
	Phần mua sắm thiết bị
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	152
	Tủ điện điều khiển chiếu sáng 3 pha, 3 ngăn lắp đặt mới
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	1,000
	Tủ

	2.7.2
	Phần xây dựng và lắp đặt mới
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	153
	Cột thép tròn côn cao 5m + cần đèn đơn cao 1,5m, vươn xa 1,5m
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	46,000
	Cột

	154
	Đèn chiếu sáng đường phố, bóng LED công suất 60W, hiệu suất phát quang >= 120LM/W (Dim 5 cấp)
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	46,000
	Bộ

	155
	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC/0,6/1kV: (3x25+1x16)mm2
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	32,000
	m

	156
	Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC/0,6/1kV:4x10mm2
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	1.537,000
	m

	157
	Dây lên đèn Cu/PVC/PVC 3x1,5mm2
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	299,000
	m

	158
	Dây đồng trần M10
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	1.569,000
	m

	159
	Bộ tiếp địa an toàn R1C
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	47,000
	Bộ

	160
	Bộ tiếp địa trung tính R6C
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	7,000
	Bộ

	161
	Đánh số cột
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	46,000
	Cột

	162
	Làm đầu cáp - 3x25+1x16mm2
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	2,000
	Đầu

	163
	Làm đầu cáp - 4x10mm2
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	92,000
	Đầu

	164
	Luồn cáp cửa cột
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	94,000
	Đầu

	2.7.3
	Phần móng cột và ống nhựa
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	165
	Móng cột chiếu sáng M1
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	46,000
	Móng

	166
	Đào đất móng cột, đất cấp 3
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	66,240
	m3

	167
	Ván khuôn móng cột
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	137,540
	m2

	168
	Bê tông móng cột M200 đá 1x2 
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	26,421
	m3

	169
	Ống nhựa xoắn D50/40
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	69,000
	m

	170
	Khung móng cột M24x300x300x675
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	46,000
	Bộ

	171
	Trát vữa móng cột
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,920
	m2

	172
	Đắp đất móng cột, đất cấp 3, K =0,9
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	39,819
	m3

	173
	Vận chuyển đất thừa, ô tô tự đổ 10T phạm vi 0.3km (điều chuyển trong phạm vi công trình)
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	26,421
	m3

	174
	Móng tủ điều khiển chiếu sáng
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	1,000
	Móng

	175
	Đào đất móng cột, đất cấp 3
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,312
	m3

	176
	Ván khuôn móng tủ
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	2,000
	m2

	177
	Bê tông móng tủ M200 đá 1x2 
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,240
	m3

	178
	Ống nhựa D50/40
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	1,500
	m

	179
	Khung móng tủ điện M16x450x250x650
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	1,000
	Bộ

	180
	Ốp gạch thẻ 210x60mm móng tủ điện
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,694
	m2

	181
	Đắp đất móng tủ, đất cấp 3, K =0,9
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,156
	m3

	182
	Vận chuyển đất thừa, ô tô tự đổ 10T phạm vi 0.3km (điều chuyển trong phạm vi công trình)
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	0,156
	m3

	183
	Ống nhựa xoắn HDPE D50/40
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	1.334,000
	m

	184
	Ống thép mạ kẽm DN80 (88.9x3.2mm)
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	8,000
	m

	2.7.4
	Công tác rãnh cáp ngầm
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	185
	Đào đất rãnh cáp ngầm, đất cấp 3 bằng máy
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	430,720
	m3

	186
	Cát rãnh cáp ngầm
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	105,037
	m3

	187
	Gạch đặc bảo vệ cáp
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	12.114,000
	viên

	188
	Băng báo hiệu cáp ngầm
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	403,800
	m2

	189
	Đắp đất rãnh cáp ngầm, đất cấp 3, K =0,9
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	323,040
	m3

	190
	Vận chuyển đất thừa, ô tô tự đổ 10T phạm vi 0.3km (điềuchuyển trong phạm vi công trình)
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	107,680
	m3

	191
	Mốc báo hiệu cáp ngầm chiếu sáng trên lề đất
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	50,000
	Cái

	III
	Chi phí thí nghiệm vật liệu điện, ngừng cấp điện trở lại, nghiệm thu đóng điện bàn giao công trình
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	1,000
	Bộ

	IV
	Phí vệ sinh môi trường
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	1,000
	Bộ

	V
	Phí bảo vệ môi trường khi đổ thải đất
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	1,000
	Bộ

	B
	Chi phí dự phòng(*)
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	 
	 

	 
	Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh: 
	Chỉ dẫn yêu cầu tại Chương V - E-HSMT
	%
	5



IV. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: 
Công tác nghiệm thu tuân thủ Nghị định Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 
Đối với các công việc xây dựng: Việc nghiệm thu tuân thủ các tiêu chuẩn về xây dựng liên quan. Trường hợp trong quá trình thi công nếu các cơ quan có thẩm quyền Nhà nước ban hành các tiêu chuẩn, nghị định, văn bản mới thì phải tuân thủ theo các quy định hiện hành. Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ thuật đã được chỉ ra trong các bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn quy phạm thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước Việt Nam. 
Các yêu cầu về kỹ thuật không thể hiện trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt thì thực hiện theo các tiêu chuẩn hiện hành và theo chỉ dẫn kỹ thuật của thiết kế.
Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
	TT
	Ký hiệu/Số hiệu
	Tên tiêu chuẩn, quy chuẩn

	I
	Quy chuẩn, tiêu chuẩn thi công, nghiệm thu

	1
	TCVN 4055:2012
	Tổ chức thi công

	2
	TCVN 5637:1991
	Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng – Nguyên tắc cơ bản

	3
	TCVN 4091:1985
	Nghiệm thu các công trình xây dựng

	4
	TCVN 9377:2012
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng-Thi công và nghiệm thu

	5
	TCVN 5639:1991
	Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong

	6
	TCVN 4756:1989
	Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện

	7
	TCVN 5640:1991
	Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản

	8
	TCVN 5308:1991
	Quy phạm kĩ thuật an toàn trong xây dựng

	9
	TCVN 9377-1:2012
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu- Phần 1: Công tác láng và lát trong xây dựng

	10
	TCVN 9377-3:2012
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng

	11
	TCVN 8790:2011
	Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công và nghiệm thu

	12
	TCVN 9276:2012
	Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép - Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công

	13
	TCVN 7955:2008
	Lắp đặt ván sàn - Quy phạm thi công và nghiệm thu

	14
	TCVN 8053:2009
	Tấm lợp dạng sóng – Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt

	15
	QCVN 01:2020/BCT
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn điện

	16
	QCVN 18:2014/BXD
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia – An toàn trong xây dựng

	17
	TCVN 4252:2012
	Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công

	18
	TCVN 4087:2012
	Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung

	II
	Tiêu chuẩn vật tư, vật liệu
	

	1
	TCVN 4453:1995
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối

	2
	TCVN 2682:2009
	Xi măng pooc lăng-Yêu cầu kỹ thuật

	3
	TCVN 6260:2009
	Xi măng Poóc lăng hỗn hợp-Yêu cầu kỹ thuật

	4
	TCVN 5691:2000 
	Xi măng Poóc lăng trắng

	5
	TCVN 1651:2008
	Thép cốt bê tông và lưới thép hàn

	6
	TCVN 5709:2009
	Thép cacbon cán nóng dùng cho xây dựng-Yêu cầu kỹ thuật

	7
	TCVN 4314:2003
	Vữa xây dựng-Yêu cầu kỹ thuật

	8
	TCVN 7572:2006
	Cốt liệu cho bê tông và vữa-phương pháp thử

	9
	TCVN 4506:2012
	Nước cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật

	10
	TCVN 6477:2016
	Gạch bê tông

	11
	TCVN 1450:2009
	Gạch rỗng đất sét nung

	12
	TCVN 1451:1998
	Gạch đặc đất sét nung

	13
	TCVN 6355-1÷8 : 2008
	Gạch xây – Phương pháp thử

	14
	TCXDVN 9404:2012
	Sơn xây dựng-phân loại

	15
	TCVN 8652:2012
	Sơn tường dạng nhũ tương - Yêu cầu kỹ thuật

	16
	QCVN 16:2019
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng


2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát 
a. Nội dung cơ bản về thiết kế tổ chức công trường gồm: 
a.1. Nội dung bản vẽ thiết kế Tổ chức thi công:
- Mặt bằng bố trí lán trại tạm, các khu vực tập kết nguyên vật liệu xây dựng, điện, đường tạm phụ vụ thi công… 
- Phân đoạn, tuyến thi công (nếu có). 
- Phương án thi công cho các công việc... 
- Các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường của giai đoạn thi công, công việc thi công.
- Đảm bảo giao thông và an toàn giao thông.
- Tổng tiến độ thi công công trình kèm theo biểu đồ huy động nhân lực, máy móc thiết bị. 
a.2. Thuyết minh tổng quát thiết kế tổ chức thi công trên công trường
- Thuyết minh công tác tổ chức tổng mặt bằng thi công.
- Thuyết minh công tác tổ chức bộ máy ban chỉ huy công trường. 
- Thuyết minh và sơ đồ hệ thống quản lý chất lượng nhà thầu áp dụng cho gói thầu.
 - Thuyết minh công tác tổ chức cung ứng vật liệu, vật tư và các nguồn lực đầu vào phục vụ thi công gói thầu. 
- Kế hoạch tổ chức và thực hiện công tác an toàn lao động và đảm bảo giao thông trong quá trình thực hiện gói thầu. 
- Thuyết minh công tác tổ chức thi công tổng quát đối với gói thầu. 
- Thuyết minh công tác tổ chức triển khai thi công đối với gói thầu. 
- Thuyết minh công tác tổ chức quản lý chất lượng áp dụng cho gói thầu.
 - Thuyết minh công tác tổ chức và thực hiện nghiệm thu của nhà thầu đối với công việc, hạng mục công việc của gói thầu. 
- Thuyết minh công tác tổ chức quản lý tiến độ thi công. 
b. Tổ chức bộ máy quản lý, chỉ huy công trường:
Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy tổng thể của Công ty, trong đó thể hiện mối liên hệ giữa Công ty và Ban chỉ huy công trường, kèm theo thuyết minh sơ đồ trong đó nêu rõ: Mối quan hệ giữa Công ty và công trường; Quyền hạn; Trách nhiệm của Công ty với công trường: Tên các cán bộ phụ trách trực tiếp các hoạt động của công trường. 
Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chỉ huy công trường, trong đó thể hiện mối liên hệ giữa chỉ huy trưởng, bộ phận phụ trách kỹ thuật với các đội thi công. Kèm theo thuyết minh nêu rõ quyền hạn, trách nhiệm của các vị trí chủ chốt như: Chỉ huy trưởng công trường; Phụ trách kỹ thuật; Tổ trưởng thi công; ... 
c. Thuyết minh về các giải pháp thi công chính:
 Nhà thầu phải nêu đầy đủ các nội dung sau: 
Công tác chuẩn bị khởi công: 
- Chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật: Nêu đầy đủ các hồ sơ kỹ thuật sẽ được chuẩn bị trước khi khởi công như: Hồ sơ bản vẽ, Dự toán trúng thầu, ... 
- Chuẩn bị điều kiện kỹ thuật thống nhất: Xây dựng bộ tiêu chuẩn quy phạm thống nhất cho thi công và nghiệm thu; thống nhất một số nguyên tắc xử lý điều kiện kỹ thuật khi phát sinh.
- Thủ tục khởi công: Nêu rõ và đầy đủ thủ tục pháp lý sẽ được tiến hành để khởi công xây dựng. 
- Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng.
- Các công tác khác cần thiết.
Thuyết minh biện pháp thi công đối với công việc chính, cơ bản và công việc quan trọng đối với gói thầu.
- Mô tả giải pháp công nghệ thi công. 
- Thuyết minh biện pháp thi công.
- Tiêu chuẩn áp dụng thi công và nghiệm thu. 
- Bản vẽ biện pháp thi công. 
Công tác tập kết, bảo quản và nghiệm thu vật tư, thiết bị 
- Trích dẫn quy chuẩn, tiêu chuẩn quy phạm thi công. 
- Mô tả phương án thực hiện. 
- Quy trình và thủ tục nghiệm thu. 
- Biện pháp đảm bảo chất lượng. 
Công tác đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ: 
- Trích dẫn tiêu chuẩn quy phạm. 
- Mô tả kế hoạch, phương án và giải pháp thực hiện. 
- Biện pháp kiểm tra, kiểm soát. 
- Bản vẽ biện pháp. 
Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường: 
- Trích dẫn tiêu chuẩn quy phạm. 
- Mô tả kế hoạch, phương án và giải pháp thực hiện. 
- Biện pháp kiểm tra, kiểm soát.
 - Cam kết thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường. 
- Bản vẽ biện pháp.
 d. Thuyết minh công tác đảm bảo chất lượng các công tác thi công chính, cơ bản và công tác quan trọng của gói thầu: 
- Sự phù hợp về năng lực kinh nghiệm của nhân sự thực hiện giám sát đảm bảo chất lượng. 
- Xử lý kỹ thuật khi xảy ra không đảm bảo chất lượng. 
- Các vấn đề khác nhà thầu thấy cần thiết.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị… (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử)
Các chỉ dẫn về kỹ thuật, vật tư thiết bị, nguyên vật liệu, dịch vụ kỹ thuật được sử dụng trong công trình phải đựợc tuân thủ theo đúng chỉ dẫn trong thiết kế. Ngoài ra nếu không có chỉ dẫn trong thiết kế thì tất cả sản phẩm cần phải tuân thủ theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.
* Những yêu cầu chung: 
- Tất cả vật liệu, vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng. 
- Nguồn cung cấp: Những nguồn cung cấp sẽ không được thay đổi nếu không có sự chấp thuận trước. 
- Chủng loại: Tuân thủ hồ sơ thiết kế. 
- Chất lượng: Đảm bảo đúng chủng loại theo đúng bản vẽ. Đáp ứng các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
Các công tác xây lắp về cơ bản theo quy trình chung hoặc theo chỉ dẫn kỹ thuật của hồ sơ thiết kế hoặc theo biện pháp được phê duyệt; 
5. Yêu cầu về vận hành, thử nghiệm và công tác an toàn khi vận hành thử nghiệm:
Tất cả các công tác, hạng mục (nếu có), thiết bị sau khi thi công xong phải thực hiện công tác vận hành thử nghiệm theo quy định của pháp luật xây dựng hiện hành và các quy định của pháp luật liên quan trước khi được nghiệm thu. 
Nếu quá trình vận hành thử nghiệm phát hiện thấy hiếm khuyết thì nhà thầu phải tiến hành sửa chữa, hoàn chỉnh và hẹn ngày nghiệm thu lại. Nếu những khiếm khuyết đó không ảnh hưởng tới việc vận hành thử nghiệm thì vẫn có thể lập và kí biên bản nghiệm thu, cùng tập phụ lục những khiếm khuyết và định thời gian hoàn thành. Nhà thầu phải nghiêm chỉnh thực hiện công việc khắc phục các khiếm khuyết trên đúng thời hạn. 
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
Nêu rõ các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ sẽ được tuân thủ. 
Xác định các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong thi công và nguyên nhân.
Các giải pháp phòng ngừa nguy cơ cháy nổ.
Các giải pháp chữa cháy và khắc phục sự cố. 
Tổ chức bộ máy quản lý PCCC tại hiện trường. 
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Nhà thầu phải thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ trên công trường, tất cả các vật liệu thải cùng phế thải vệ sinh công trình phải tập kết ở vị trí quy định và đưa ngay ra khỏi công trình trong từng ngày. 
Trong quá trình thi công, nhà thầu phải có biện pháp chống ồn, chống bụi cho công trình; không được xảy ra các yếu tố độc hại như bụi, hơi khí độc, tiếng ồn, thải nước, bùn rác, vật liệu phế thải, đất cát ra khu dân cư, đường sá xung quanh công trường.
Tất cả các thiết bị, máy móc khi ra khỏi công trường đều phải được thổi rửa bằng nước đảm bảo không mang bùn, đất bẩn ra ngoài cộng đồng. Các thiết bị chở vật liệu rời đều phải được che, chắn đảm bảo không rơi vãi trong quá trình vận chuyển. 
Khi kết thúc công trình xây dựng và trước khi bàn giao công trình Nhà thầu phải thu dọn mặt bằng công trường gọn gàng, sạch sẽ, chuyển hết các vật liệu thừa, dỡ bỏ các công trình tạm (nếu có) sửa chữa hay đền bù những chỗ hư hỏng của đường sá, vỉa hè, cống rãnh, hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng, nhà và công trình xung quanh do quá trình thi công gây nên. 
8. Yêu cầu về an toàn lao động:
Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân cận.
Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện an toàn lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và giám sát về an toàn lao động trong quá trình thi công, phải tuân theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng.
Tất cả các máy móc, thiết bị trước khi đưa vào công trường phải có chứng nhận kiểm định an toàn và đảm bảo chất lượng của các cơ quan có tư cách pháp nhân cấp. Trong thời gian sử dụng nếu giấy phép hết hạn hoặc thiết bị có dấu hiệu mất an toàn đề nghị Nhà thầu mời giám định viên đến xem xét, kiểm tra và cho kết luận. 
Đối với những thiết bị điện, cơ giới và những hệ thống an toàn công việc trên cao, Nhà thầu phải thường xuyên cử nhân viên giám sát an toàn chuyên trách đủ tiêu chuẩn để kiểm tra và bảo dưỡng, tất cả những ghi chép phải được giữ lại để chuẩn bị cho Chủ đầu tư kiểm tra.
Tất cả nhân viên tham gia công trình, phải theo quy định đội mũ an toàn, đeo thẻ nhận dạng, nhân viên thi công trong hiện trường phải có đủ tư trang bảo hộ, khi tiến hành công việc trên cao phải đeo dây an toàn.
Nếu xảy ra tai nạn lao động Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
Xử lý tai nạn lao động: Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai nạn hoặc thương vong, Nhà thầu phải báo cáo ngay cho Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và các nhà chức trách địa phương và lập bản báo cáo trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu tư, tự lo giải quyết mọi hậu quả mà không được hưởng bất cứ chi phí nào thêm. 
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
Máy móc, thiết bị thi công cam kết được sử dụng cho gói thầu
Danh mục các công tác thi công sẽ được thi công có sự hỗ trợ của máy móc.
Thuyết minh và đánh giá về khả năng đáp ứng và hiệu quả của máy móc thiết bị sẽ được sử dụng cho gói thầu.
Thiết bị, máy móc kiểm tra chất lượng sẽ được nhà thầu sử dụng tại hiện trường.
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể:
a) Tiếp nhận mặt bằng công trình: 
Sau khi nhận được thông báo trúng thầu, Nhà thầu cử cán bộ kỹ thuật trắc đạc đến Bên mời thầu để tiếp nhận mặt bằng công trình và mốc thực địa, các trục định vị và phạm vi công trình, có biên bản ký nhận theo qui định. Các mốc được đánh dấu, bảo quản bằng bê tông và sơn.
Nhà thầu liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan để xin phép sử dụng các phương tiện công cộng ở địa phương cũng như trong công trình và phối hợp công tác giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công.
b) Biển báo thi công: Công trình được vây quanh bằng hàng rào, Nhà thầu bố trí bảo vệ 24/24 giờ, phía cổng ra vào lắp đặt bảng hiệu công trình, ghi thông tin về dự án, kích thước và nội dung của biển báo phải được Bên mời thầu và giám sát thi công đồng ý.
c) Các công trình tạm: Các công trình tạm bố trí ở mặt bằng thi công được bố trí phù hợp với thời điểm thi công và điều kiện mặt bằng.
d) Cấp điện thi công: Nhà thầu tự liên hệ với Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng hoặc các đơn vị cùng thi công trong công trình để mua điện phục vụ thi công. Trong trường hợp nguồn điện không cấp được điện cho công trường, Nhà thầu phải dùng máy phát điện để đảm bảo thi công liên tục. Tại khu vực thi công có bố trí các hộp cầu giao có nắp che chắn bảo vệ chịu được điều kiện thời tiết mưa, nắng và hệ thống đường dây treo trên cột dẫn tới các điểm dùng điện, có tiếp đất an toàn theo đúng tiêu chuẩn an toàn về điện hiện hành.
e) Cấp nước thi công: Nhà thầu phải liên hệ với Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để đảm bảo có nước đủ tiêu chuẩn phục vụ thi công và sinh hoạt ở lán trại, văn phòng. Cần xây dựng một số bể chứa nhỏ phục vụ thi công. 
g) Thông tin liên lạc: Nhà thầu cần có giải pháp về thông tin liên lạc tại công trường để đảm bảo liên lạc với các bên liên quan liên tục 24/24 giờ.
h) Các biện pháp khác: 
Biện pháp tổ chức bộ máy chỉ huy công trường. 
Biện pháp tổ chức quản lý nhân lực, vật tư, thiết bị tại công trường và bố trí lao động, bậc thợ cho các công việc thực hiện tại công trường phù hợp với tiến độ. 
Biện pháp tổ chức quản lý chất lượng thi công.
Biện pháp tổ chức quản lý và vệ sinh môi trường và các điều kiện an toàn lao động và an toàn về cháy nổ, chống ngập úng. 
Nhà thầu phải hợp đồng với các cơ quan quản lý các công trình ngầm, nổi, các công ty quản lý hè đường, chính quyền địa phương cử cán bộ theo dõi giám sát và nghiệm thu bàn giao khi hoàn thành thi công các hạng mục đi qua hoặc liên quan đến các công trình ngầm, nổi đó. 
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;
a. Kiểm soát chất lượng vật tư, thiết bị đưa vào công trình:
Nhà thầu phải lập biểu danh mục vật tư, thiết bị sẽ được đưa vào công trình với đầy đủ các thông tin.
Biện pháp kiểm soát chất lượng vật tư và vật liệu xây dựng: Nhà thầu phải nêu rõ quy trình và các biện pháp sẽ được áp dụng để kiểm soát chất lượng trước khi đưa vào công trình.
Giải pháp xử lý vật tư không phù hợp với yêu cầu: Nhà thầu phải nêu rõ cam kết về việc xử lý nghiêm khắc các vật tư, thiết bị, hàng hoá không phù hợp với yêu cầu của HSMT. 
b. Kiểm soát chất lượng sản phẩm xây lắp:
Biện pháp kiểm soát chất lượng sản phẩm xây lắp: 
Nhà thầu phải nêu rõ quy trình và các biện pháp kiểm soát chất lượng sản phẩm xây lắp,trong đó, cần nêu rõ trách nhiệm và quyền hạn của một số vị trí chủ chốt trong quy trình kiểm tra, đánh giá chất lượng nội bộ.
Nêu rõ các giải pháp xử lý sản phẩm không phù hợp được phát hiện trong quá trình kiểm tra, đánh giá chất lượng.
c. Hệ thống quản lý chất lượng thi công:
- Chính sách chất lượng của nhà thầu:
Nhà thầu nêu rõ chính sách chất lượng hiện đang áp dụng cho toàn Công ty.
- Mục tiêu chất lượng chung:
Nhà thầu phải nêu rõ mục tiêu chất lượng chung áp dụng cho toàn Công ty.
- Mục tiêu chất lượng cụ thể: 
Nhà thầu phải nêu rõ mục tiêu chất lượng cụ thể sẽ được áp dụng cho gói thầu đã được lãnh đạo Công ty phê duyệt hoặc chấp thuận bằng văn bản. 
- Sơ đồ hệ thống quản lý chất lượng: Nêu rõ sơ đồ hệ thống quản lý chất lượng của Công ty và công trường. 
- Nêu rõ tên người có thẩm quyền quyết định là đại diện lãnh đạo hệ thống quản lý chất lượng tại hiện trường. 
- Chứng chỉ công nhận hệ thống quản lý chất lượng của Công ty đã đạt được. 
d. Chứng chỉ chất lượng 
Nhà thầu phải cung cấp đủ chứng chỉ chất lượng của tất cả các sản phẩm đưa vào thi công công trình theo các quy định hiện hành của pháp luật xây dựng và các pháp luật liên quan. Bao gồm: 
- Chứng chỉ xuất xưởng của các sản phẩm thành phẩm và bán thành phẩm được sản xuất tại xưởng trước khi đưa vào công trình; 
- Các kết quả thí nghiệm, kiểm tra chất lượng tại hiện trường (nếu có); 
- Các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật (Tùy theo từng loại sản phẩm). 
12. Yêu cầu khác. 
a. Công tác bảo hành, bảo trì công trình
Nhà thầu phải nêu và chỉ rõ kế hoạch tổ chức và triển khai công tác bảo hành, bảo trì công trình bao gồm: 
- Trích dẫn các quy định của pháp luật nhà thầu tuân thủ trong công tác bảo hành liên quan tới gói thầu. 
- Kế hoạch tổ chức và thực hiện công tác bảo hành, bảo trì. 
- Thời gian bảo hành, bảo trì đối với gói thầu. 
- Chỉ rõ các nhiệm vụ của nhà thầu trong công tác bảo hành, bảo trì.
Cam kết của nhà thầu trong công tác bảo hành, bảo trì: Nhà thầu phải lập cam kết bảo hành, bảo trì công trình trong đó có đầy đủ các nội dung sau:
Thời gian bảo hành công trình. Thời gian tối đa nhà thầu phải thực hiện nghĩa vụ bảo hành khi nhận được một thông báo của chủ đầu tư về các hư hỏng mà nhà thầu phải thực hiện bảo hành (Không được vượt quá 05 ngày làm việc).
Chi phí thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình. 
b. Các yêu cầu khác: 
Nhà thầu phải thực hiện tất cả các yêu cầu hợp lý (thuộc trách nhiệm của Nhà 111 thầu) của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát hoặc các cơ quan thanh, kiểm tra của các ban ngành theo quy định của pháp luật liên quan.
IV. Các bản vẽ
Bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tập tin PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống.
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